
 

 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:         /TB-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Kon Tum, ngày     tháng 6 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách phương tiện; đơn vị kinh doanh vận tải;  

danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu; danh sách đơn vị kinh 

 doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh doanh vận tải  

bằng xe ô tô của tháng 5 năm 2025 
  

 

 

Thực hiện điểm b khoản 8 Điều 21 Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; Sở 

Xây dựng tỉnh Kon Tum công bố: 

1. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu (biển số đăng ký xe, loại phù 

hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu) trong tháng 5 năm 2025: Theo 

Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này. 

2. Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải được cấp giấy phép (tên đơn vị, loại 

hình kinh doanh đã được cấp, thời hạn có hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô) trong tháng 5 năm 2025: Theo Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này. 

3. Danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu trong tháng 5 năm 

2025: Theo Phụ lục 3 kèm theo Văn bản này. 

4. Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng 5 năm 2025: Theo Phụ lục 4 kèm theo Văn 

bản này. 

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp quản 

lý./. 
 

Nơi nhận:  
 - UBND các huyện, thành phố (ph/h); 

 - Đội Thuế TP Kon Tum (ph/h); 

 - Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum (ph/h); 

 - Lãnh đạo Sở (b/c); 

 - Thanh tra Sở; 

 - Các đơn vị vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh (th/h); 

 - TBT Trang thông tin điện tử của Sở;  

 - Lưu: VT, QLVT&ATGT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương 

 





 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH 
Phương tiện được cấp phù hiệu (biển số đăng ký xe, loại phù hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu) trong tháng 5/2025 

(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SXD ngày      tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum). 
 

TT Biển số đăng ký Đơn vị Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

1 82H00415 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000090 05/05/2025 05/05/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

2 82H00175 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000090 05/05/2025 05/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

3 82F00070 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000070 05/05/2025 05/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

4 47B02582 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000088 05/05/2025 05/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

5 47B02646 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000087 05/05/2025 05/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

6 81H06174 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000086 05/05/2025 05/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

7 81H06107 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000085 05/05/2025 05/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

8 82C03379 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000087 05/05/2025 05/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

9 82LD00031 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC CĐ6225000082 05/05/2025 05/05/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

10 82H00853 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000098 07/05/2025 07/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

11 82H00296 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000097 07/05/2025 07/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

12 82H00935 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000096 07/05/2025 07/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

13 82H00289 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000095 07/05/2025 07/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  



 

 

14 60F00137 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CĐ6225000094 07/05/2025 07/05/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

15 82H00299 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000093 07/05/2025 07/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

16 82H01225 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000092 07/05/2025 07/05/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

17 82B00587 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000072 08/05/2025 08/05/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

18 82B00480 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000096 08/05/2025 08/05/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

19 82C04832 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH HƯƠNG XT6225000100 09/05/2025 09/05/2028 Xe Tải Còn hiệu lực  

20 81H05978 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000074 09/05/2025 09/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

21 82G00064 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000099 09/05/2025 09/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

22 82H01180 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000076 12/05/2025 12/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

23 82H00397 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000103 13/05/2025 13/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

24 82C04377 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000102 13/05/2025 13/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

25 82F00150 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000097 13/05/2025 13/05/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

26 82H01143 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
XT6225000106 14/05/2025 14/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

27 82B00631 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000100 14/05/2025 14/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

28 82H00167 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000105 14/05/2025 14/05/2027 Xe Tải Còn hiệu lực  

29 82H01361 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000080 15/05/2025 15/05/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

30 82F00004 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000079 15/05/2025 15/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  



 

 

31 82B00610 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000078 15/05/2025 15/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

32 82F00063 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000102 16/05/2025 16/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

33 82F00097 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000101 16/05/2025 16/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

34 82H01240 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000107 16/05/2025 16/05/2027 Xe Tải Còn hiệu lực  

35 82H00356 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000108 20/05/2025 20/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

36 82H00964 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THẠCH CĐ6225000103 21/05/2025 21/05/2029 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

37 82B00472 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000120 22/05/2025 22/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

38 82H01102 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000119 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

39 82H01000 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000118 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

40 82B00184 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000117 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

41 82C06277 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000111 22/05/2025 22/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

42 82C05739 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000109 22/05/2025 22/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

43 82B00067 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000116 22/05/2025 22/05/2029 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

44 82B00238 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000114 22/05/2025 22/05/2031 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

45 82B00268 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000112 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

46 82B00318 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000111 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

47 82B00468 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000110 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  



 

 

48 82B00471 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000109 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

49 82B00492 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000108 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

50 82B00493 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG 

HÙNG 
CĐ6225000105 22/05/2025 22/05/2032 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

51 81F00260 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000087 22/05/2025 22/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

52 82B00650 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000088 22/05/2025 22/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

53 82B00641 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000121 23/05/2025 23/05/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

54 82B00328 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT 

TÂN 

CĐ6225000123 26/05/2025 26/05/2028 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

55 82B00235 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT 

TÂN 

CĐ6225000122 26/05/2025 26/05/2028 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

56 82H01167 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTAXI 

TẠI KON TUM 
TX6225000117 26/05/2025 22/05/2029 Xe Taxi Còn hiệu lực  

57 82B00657 CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH KON TUM CĐ6225000128 27/05/2025 27/05/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

58 82B00623 CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH KON TUM CĐ6225000127 27/05/2025 27/05/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

59 82G00016 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000100 27/05/2025 27/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

60 82G00006 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000098 27/05/2025 27/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

61 82B00455 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000097 27/05/2025 27/05/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

62 82H01120 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000096 27/05/2025 27/05/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

63 82F00125 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000126 27/05/2025 27/05/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  



 

 

64 82H00310 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000113 27/05/2025 27/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

65 82F00075 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000094 27/05/2025 27/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

66 43H15204 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000124 27/05/2025 27/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

67 82H00316 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000112 27/05/2025 27/05/2027 Xe Tải Còn hiệu lực  

68 51B18113 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000099 27/05/2025 27/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

69 82H01101 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
XT6225000114 28/05/2025 28/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

70 50H39188 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000133 28/05/2025 28/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

71 50F03632 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000132 28/05/2025 28/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

72 51B40832 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000129 28/05/2025 28/05/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

73 82C03214 
CÔNG TY TNHH MTV HOÀI PHƯƠNG KON 

TUM 
XT6225000117 29/05/2025 29/05/2032 Xe Tải Còn hiệu lực  

74 82C00225 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000116 29/05/2025 29/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

75 82C00679 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000115 29/05/2025 29/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

76 51B41012 

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG 

TRANG FUTABUSLINES 

TC6225000025 30/05/2025 30/05/2032 Xe Trung chuyển Còn hiệu lực  

77 51B41007 

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG 

TRANG FUTABUSLINES 

TC6225000024 30/05/2025 30/05/2032 Xe Trung chuyển Còn hiệu lực  

78 82H01263 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000102 30/05/2025 30/05/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

79 82H01301 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTAXI 

TẠI KON TUM 
TX6225000120 30/05/2025 30/05/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  



 

 

80 82B00328 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT 

TÂN 
HĐ6225000091 23/05/2025 23/05/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

81 82B00235 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT 

TÂN 
HĐ6225000090 23/05/2025 23/05/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

82 82H01263 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000089 22/05/2025 22/05/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

83 82B00472 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000082 16/05/2025 16/05/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

84 82B00641 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000077 13/05/2025 13/05/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

85 82F00150 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000073 09/05/2025 09/05/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

  



 

 

 PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH 

Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải được cấp mới, cấp lại giấy phép trong tháng 5 năm 2025  

 (Kèm theo Văn bản số:          /TB-SXD ngày      tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum). 
 

 

TT Tên đơn vị/Địa chỉ 
Số Giấy phép 

Loại hình kinh doanh được cấp Ngày cấp Thời hạn 
Ghi 

chú 

1 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN QUANG HÙNG. 

 

Địa chỉ: Số 178, Đường Phan 

Đình Phùng, Phường Quang 

Trung, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum. 

62250002/GPKDVT 

- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố 

định; 

- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

19/05/2025 Không thời hạn Cấp lại 

 

  



 

 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH 

Danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu trong tháng 5 năm 2025  
 (Kèm theo Văn bản số:          /TB-SXD ngày      tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum). 

 

STT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số đăng ký Đơn vị vận tải 
Ngày thu hồi, 

bị tước 
Ghi chú 

1 HĐ6224000087 Xe Hợp đồng 82A11936 Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong  06/5/2025   

2 TX6224000292 Xe Taxi 82A06772 CN HTX Hoà Bình Xanh tại Kon Tum 06/5/2025   

3 TX6223000172 Xe Taxi 82A05030 Công ty TNHH Mai Linh Kon Tum 06/5/2025   

4 HĐ6225000067 Xe Hợp đồng 82LD00031 Công ty TNHH Tiến Minh Quốc 06/5/2025 Huỷ hiệu lực 

5 XT6223000147 Xe tải 82D00110 Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong  7/5/2025 Huỷ hiệu lực 

6 XT6224000168 Xe tải 82H00023 Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong  7/5/2025 Huỷ hiệu lực 

7 TX6223000202 Xe Taxi 82E00204 Chi nhánh Công ty cổ phần SunTaxi tại Kon Tum  8/5/2025   

8 TX6223000143 Xe Taxi 82E00003 Chi nhánh Công ty cổ phần SunTaxi tại Kon Tum  8/5/2025   

9 XT6224000079 Xe tải 82C03866 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  12/5/2025   

10 CO6223000049 
Xe Công ten 

nơ 
82H00267 

Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  12/5/2025   

11 ĐK6223000008 Xe Đầu kéo 82C02853 Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum 13/5/2025   

12 ĐK6223000107 Xe Đầu kéo 82C02648 Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum 13/5/2025   

13 ĐK6223000101 Xe Đầu kéo 82C02407 Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum 13/5/2025   

14 ĐK6223000072 Xe Đầu kéo 82C02605 Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum 13/5/2025   

15 ĐK6223000100 Xe Đầu kéo 82C02606 Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum 13/5/2025   

16 ĐK6222000213 Xe Đầu kéo 82C02860 Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum 13/5/2025   

17 ĐK6222000196 Xe Đầu kéo 82C02941 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  16/5/2025   

18 TX6223000007 Xe Taxi 82A11308 CN HTX Hoà Bình Xanh tại Kon Tum 16/5/2025   

19 TX6223000183 Xe Taxi 82A07921 Chi nhánh Công ty cổ phần SunTaxi tại Kon Tum  19/5/2025   

20 HĐ6223000095 Xe hợp đồng 82G00014 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  19/5/2025   

21 XT6224000206 Xe tải 82C02497 Công ty TNHH vận tải Quang Giảng 20/5/2025   

22 TX6224000183 Xe Taxi 82H00988 Chi nhánh Công ty cổ phần SunTaxi tại Kon Tum  21/5/2025   



 

 

23 HĐ6225000011 Xe hợp đồng 82B00629 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  21/5/2025   

24 XT6224000164 Xe tải 82C01334 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  21/5/2025   

25 XT6222000316 Xe tải 77C07196 Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến  26/5/2025   

26 XT6224000165 Xe tải 82C01912 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  26/5/2025   

27 CĐ6223000037 Tuyến cố định 82B00526 Công ty TNHH Tiến Minh Quốc 27/5/2025   

28 CĐ6223000198 Tuyến cố định 82B00538 Công ty TNHH Tiến Minh Quốc 27/5/2025   

29 TX6223000160 Xe Taxi 8.20E+08 Chi nhánh Công ty cổ phần SunTaxi tại Kon Tum  28/5/2025   

30 HĐ6225000089 Xe hợp đồng 82H01263 Hợp tác xã vận tải và thương mại Tây Nguyên  28/5/2025   

31 XT6224000062 Xe tải 82H00998 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  28/5/2025   

32 XT6223000133 Xe tải 82C05129 Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên  30/5/2025   

 

  



 

 

 PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH 

Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng 5 năm 2025  

 (Kèm theo Văn bản số:          /TB-SXD ngày      tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum). 
 

 

TT Tên đơn vị/Địa chỉ 
Số Giấy phép 

Loại hình kinh doanh được cấp 
Ngày thu 

hồi 

Ghi 

chú 

1 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Thương 

mại Thành Hương Kon Tum. 

Địa chỉ: Số 131 Lê Lợi - Thành Phố Kon 

Tum - Tỉnh Kon Tum. 

62240006/GPKDVT 

(ngày cấp 21 tháng 

10 năm 2024_ 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-

ten-nơ; 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 

12/5/2025  
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